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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH HÀ TĨNH 

            

            Bản án số:157/2021/HS-PT 

           Ngày:21/12/2021 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hà Ngân 

Các Thẩm phán:  Bà Trần Thị Thu Hiền 

                             Bà Trương Thị Lệ Thu 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Tiến Dũng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 

136/2021/HSPT ngày 02 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H, do 

có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HSST ngày 

22/9/2021 của Tòa án nhân dân thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh. 

* Bị cáo kháng cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Thanh H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam.Sinh 

ngày 07 tháng 4 năm 1986. Quê quán: xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.Nơi 

đăng ký HHTT và chỗ ở hiện nay: thôn Tú Loan 1, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình.Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không.Trình độ văn hóa: 

Lớp 04/12.Nghề nghiệp: Lái xe.Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quần chúng.Con 

ông: Nguyễn Giang H; Sinh năm: 1956.Con bà: Nguyễn Thị M; Sinh năm: 

1958. Cả bố và mẹ hiện làm ruộng và đều trú tại xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình.Anh, chị, em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ nhất.Vợ: Trần Thị 

Thương; Sinh năm: 1982. Hiện đang ở nhà tại xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình.Con: 03 đứa, đứa lớn sinh năm 2003, đứa nhỏ sinh năm 2020.Tiền án, tiền 

sự: Không.Bị cáo bị bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi chổ ở, kể 

từ ngày 13/5/2021 cho đến nay, (có mặt). 

* Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc liên quan đến 

kháng cáo:  
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Đại diện gia đình người bị hại: Chị Nguyễn Thị N; sinh năm1983; nghề 

nghiệp: Tự do; trú tại: TDP B, Phường K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh (có đơn xin 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Tối ngày 02/4/2021, Nguyễn Thanh H, có giấy phép lái xe ô tô số: 

440094003428, Hạng C, do Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 

03/12/2016 (có giá trị đến ngày 03/12/2021) điều khiển xe ô tô tải, BKS: 73C-

113.13 chạy từ tỉnh Quảng Bình ra Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để nhập hàng. 

Đến khoảng 21 giờ 22 phút cùng ngày, xe ô tô tải BKS: 73C-113.13 do Nguyễn 

Thanh H điều khiển đi đến Km 574+450, Quốc lộ IA, thuộc địa phận tổ dân phố 

T, phường K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện phía trước cùng chiều (cách 

khoảng 100m) có một xe ô tô khách đang dừng trên làn đường xe thô sơ và người 

đi bộ bên phải (xe dừng sát lề đường); đ ng thời có xe mô tô BKS 38K2-4300 do 

anh Nguyễn Văn Thiện điều khiển đang chạy ngược chiều trên làn đường xe cơ 

giới phía bên trái, gần sát làn đường xe thô sơ và người đi bộ (tính theo hướng 

Nam - Bắc). Khi chỉ còn cách đuôi xe ô tô khách khoảng từ 05m đến 06m và còn 

cách xe mô tô chạy ngược chiều khoảng 35m, thì Nguyễn Thanh H điều khiển xe 

ô tô đi sang làn đường xe cơ giới bên trái để tránh xe ô tô khách. Ngay lúc đó xe 

mô tô BKS 38K2-4300 do anh Nguyễn Văn Thiện điều khiển cũng vừa đi tới, 

Nguyễn Thanh H lách xe sang bên phải để tránh, nhưng do khoảng cách quá gần, 

không kịp xử lý, nên xe ô tô BKS: 73C-113.13 do Nguyễn Thanh H điều khiển đã 

đâm đối diện với xe mô tô BKS 38K2-4300, do anh Nguyễn Văn Thiện điều 

khiển. Điểm va chạm giữa hai xe trên làn đường xe cơ giới bên trái (tính theo 

chiều xe ô tô BKS: 73C-113.13 chạy). Hậu quả làm anh Nguyễn Văn Thiện bị tử 

vong tại chỗ, xe mô tô BKS 38K2-4300 bị hư hỏng. 

Bản giám định Pháp Y kết luận: Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T, sinh năm 

1987, trú tại tổ dân phố Nam Phong, phường K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh, các dấu 

vết để lại như sau: Vùng trán bên trái có đám sưng nề, đường kính 4 cm; Vùng 

cằm có vết thương, kích thước (2 x 0,2) cm; Mu bàn tay trái có vết xây xát da 

trên diện (9 x 6)cm; Hạ sườn trái có vết xây xát da trên diện (11 x 8)cm; Vùng 

bẹn bên trái có vết thương, kích thước (20 x 8)cm; Gãy, vỡ xương chậu bên trái, 

gãy dập nát phức tạp xương đùi trái; Mặt sau gối trái và 1/3 dưới có vết thương, 

kích thước (30 x 10)cm. Nguyên nhân chết được xác định là do đa chấn thương. 

Tại Bản án sơ thẩm số 57/2021/HSST ngày 22/9/2021 của Tòa án nhân dân 

thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 260; Điểm b, Điểm s 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo thi hành án. 
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 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên hình phạt bổ sung, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28/9/2021 đại diện gia đình người bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm  

xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng án treo. 

Ngày 01/10/2021 bị cáo Nguyễn Thanh H kháng cáo bản án sơ thẩm xin 

giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm người kháng cáo v n giữa nguyên nội dung đơn 

kháng cáo đề nghị Hội đ ng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, 

đánh giá các tình tiết của vụ án có ý kiến đề nghị Hội đ ng xét xử phúc thẩm căn 

cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS năm 2015 chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, đại diện gia đình người bị hại sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 57/2021/HSST ngày 22/9/2021 của Tòa án nhân dân thị xã K, tỉnh Hà 

Tĩnh: Về tội danh tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ”. Về hình phạt: Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 

260; điểm b, điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự : Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 

21/12/2021.Giao bị cáo Nguyễn Thanh H cho UBND xã Q, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trả lại cho bị cáo 01 

giấy phép lái xe số 44009003428 do sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp 

ngày 03/12/2016 mang tên Nguyễn Thanh H. 

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đ ng x t xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo, người đại diện của gia đình bị hại 

hợp lệ nên được chấp nhận xem x t theo thủ tục phúc thẩm. 

[2]  Hành vi, quyết định tố tụng của của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng thị xã K đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[3]  Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong h  sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định: 

Khoảng 21 giờ 22 phút, ngày 02/4/2021, Nguyễn Thanh H điều khiển xe ô tô tải, 

BKS 73C-113.13, lưu thông trên quốc lộ IA, theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đi 

qua Km 574+450, đường Quốc lộ 1A, thuộc TDP Tân Phong, phường K, thị xã 

K, tỉnh Hà Tĩnh, do không đi đúng làn đường qui định nên xe ô tô BKS: 73C-
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113.13 do Nguyễn Thanh H điều khiển đã đâm đối diện vào xe mô tô BKS 38K2-

4300 do anh Nguyễn Văn T điều khiển chạy ngược chiều trên làn xe cơ giới bên 

trái(tính theo xetô BKS: 73C-113.13) làm anh Nguyễn Văn T bị tử vong tại chỗ. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành của tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a Khoản 1 

Điều 260 của Bộ luật hình sự. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm x t xử bị cáo về tội 

danh trên là đúng người, đúng tội không oan sai.  

[3]  X t kháng cáo của bị cáo, người đại diện hợp pháp của gia đình người 

bị hại, Hội đ ng x t xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt, sau khi 

gây ra tai nạn bị cáo đã b i thường đầy đủ cho người bị hại, đại diện gia đình 

người bị hại có đơn xin bãi nại, đơn kháng cáo xin cho bị cáo hưởng án treo. 

Quá trình x t xử phúc thẩm Bị cáo xuất trình giấy tờ xác nhận bố là ông Nguyễn 

Giang H ng, mẹ bà Nguyễn Thị Mận tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn bản thân bị cáo là trụ cột gia đình, 

vợ ốm yếu bệnh tật, 3 con còn, nuôi cha, mẹ già yếu có xác nhận chính quyền 

địa phương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 

Điều 51 BLHS. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng tranh nhiệm hình sự, được 

áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, điểm s 

Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có có nơi cư trú ổn định. Theo hướng 

d n tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đ ng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo. 

Do đó, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm, 

cho bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo, giáo dục 

tại địa phương, nhằm thể hiện sự khoan h ng và tính nhân đạo của pháp luật đối 

với bị cáo. Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát tại phiên toà là phù hợp, 

cần được chấp nhận. 

[4]. Về án phí: Bị cáo, chị Nguyễn Thị Ngọ kháng cáo được chấp nhận nên 

không phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, người đại 

diện hợp pháp của gia đình người bị hại chị Nguyễn Thị Ngọ sửa bản án hình sự 

sơ thẩm số 57/2021/HSST ngày 22/9/2021 của Tòa án nhân dân thị xã K, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 260; điểm b, điểm s Khoản 1, Khoản 2 

Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự : Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 12 (Mười 

hai) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng kể 
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từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 21/12/2021.Giao bị cáo Nguyễn Thanh H cho 

UBND xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện thủ tục theo quy định 

tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

2. Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 44009003428 do sở giao thông 

vận tải tỉnh Quảng Bình cấp ngày 03/12/2016 mang tên Nguyễn Thanh H. 

3. Về án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 bị cáo, chị Nguyễn Thị Ngọ không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

N     ậ   
- VKSND tỉnh; 

- VKSND, TAND cấp sơ thẩm; 

- Chi cục THADS cấpsơ thẩm;   

- Bị cáo; 

- Đại diện gia đình người bị hại; 

- Lưu Văn thư; 

- Lưu h  sơ vụ án.                   

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Hà Ngân 
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